YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
- Tên đơn vị: Sở Y tế tỉnh Điện Biên
- Địa chỉ: Số 251c, tổ 6 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bùi Văn Hưng	- Trưởng ban QLDA ĐTXD trực thuộc Sở Y tế
- Địa chỉ: Số 251c, tổ 6 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
[bookmark: _GoBack]- Địa chỉ email: buihung08@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Số 251c, tổ 6 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 05 tháng 9 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	A
	TRANG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN

	1
	Bàn khám bệnh
	- Kích thước(Dài x Rộng x Cao): 1700x600x700mm.
- Vật liệu: Inox SUS 304 highlight loại 1, dày 1.0 mm.
- Chân được làm bằng ống đường kính 31.8cmm.
- Khung bàn được làm bằng inox hộp vuông 30x30m.
- Có đệm mút bọc giã da dày 5cm.
	04
	Cái

	2
	Bộ khám phụ khoa
	- Kích thước(Dài x Rộng x Cao): 1400 x 650 x 750mm
- Vật liệu: Inox ngoại nhập SUS 201.
	01
	Cái

	3
	Đèn khám bệnh
	- Công suất tối đa: 250w.
- Điện thế: tùy thuộc vào bóng đèn.
- Dimmer hoặc công tắc.
- Dây nguồn: 3m.
- Chiều cao: từ 1m - 1m7.
- Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°
- Khoảng rộng 30cm + 30cm
	02
	Cái

	4
	Đèn khám bệnh treo trán
	- Trọng lượng: 380 gram
- Pin sạc tích hợp trên thân đèn
- Nguồn: 220V
	02
	Cái

	5
	Huyết áp kế người lớn
	- Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg.
- Độ chính xác ± 3mmHg.
- Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su. 
	05
	Bộ

	6
	Huyết áp kế trẻ con
	- Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg.
- Độ chính xác ± 3mmHg.
- Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su. 
	02
	Bộ

	7
	Ống nghe bệnh
	- Thiết kế mặt nghe: 2 mặt.
- Dây ống nghe: Lồng ống đơn.
- Chiều dài dây nghe: 52-60cm.
	05
	Cái

	8
	Ống nghe tim thai
	- Chiều dài: 17 cm.
- Đường kính: 36 mm.
- Chất liệu: Nhựa.
	02
	Cái

	9
	Đè lưỡi người lớn
	- Vật liệu : Inox 
- Kích thước : Dài 15cm, rộng 2cm, dày 1ly.
	20
	Cái

	10
	Đè lưỡi trẻ em
	- Vật liệu : Inox 
- Kích thước : Dài 15cm rộng 2cm, dày 1ly
	10
	Cái

	11
	Nhiệt kế y học
	- Dạng bút, kẹp nách.
- Khoảng đo: từ 35 độ C - 42 độ C
	15
	Cái

	12
	Búa thử bức xạ
	- Chiều dài của tay cầm: 18cm.
- Size của đầu búa: 5x4.3x1 cm.
- Bề dày đầu búa cao su: 1.5cm.
	04
	Cái

	13
	Cân người lớn có thước đo
	- Trọng lượng đo:
+ Max: 120kg.
+ Min: 0.5kg.
- Đo chiều cao:
+ Phạm vi đo 70-190cm.
+ Min: 0,5 cm.
+ Dung sai: ± 0.5cm.
- Kích thước mặt bàn cân (Rộng × Dài): 280 × 380mm.
- Kích thước tổng thể (Cao × Dài × Rộng): 950 × 300 × 290mm.
	02
	Cái

	14
	Cân lưu động
	- Mức chịu tải tối đa: 150 kg.
- Mặt kính cường lực dày: 1.9 cm.
- Kích thước: 28 x 28 cm.
	02
	Cái

	15
	Cân trẻ sơ sinh
	- Phạm vi đo: 500 g – 20 kg.
- Giá trị độ chia: 50 g.
- Sai số tối thiểu : ± 25 g – tối đa : ± 75g.
- Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt độ: -10 °C → 40 °C.
	01
	Cái

	16
	Máy điện tim 3 kênh
	a) Thu tín hiệu điện tim:
- Điện trở vào: ≥ 50MὨ (tại 0.67Hz)
- Điện áp Offset:  ± 550mV
- Mạch vào: bảo vệ để tránh sốc điện tim
- Hệ số lọc nhiễu: >105dB (ở 10V)
b) Nhu cầu điện năng:
-  Điện nguồn 100V đến 240V ± 10%;
   50/60 Hz
-  Nguồn vào: 45 VA
- Nguồn Ắc quy: 8.4V, 1600mAh
-  Thời gian sử dụng ắc quy: 
+ hơn 180 phút (dưới những điều kiện: ghi mỗi lần 3 phút, với pin mới ở 25oC) 
+ khoảng 60 phút(ghi liên tục với pin mới, ở 25oC)
-  Thời gian sạc: khoảng 3 giờ
c) Giao diện: 
- Cổng USB loại A: 2
- Cổng mạng LAN: 1
d) Kết nối
- Mạng LAN không dây: áp dụng chuẩn IEEE 802.11a/b/c/g/n/ac
e) Kích thước, trọng lượng:
- Tích cỡ: 260 x 75 x 172mm ± 10%. 
- Trọng lượng: 
  Máy chính: gần 1.1kg (không có giấy ghi và ắc quy)
	01
	Cái

	17
	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động
	- Các phương pháp đo: Absorbance, End-point, Kinetic, Fix-time, Multi - standard
- Lưu lượng chuẩn buồng đọc: 18 ±l
- Lưu lượng mẫu thông thường: 500 ±l
- Lưu lượng mẫu tối thiểu: 350 ±l
- Mức độ lan mẫu: < 1%
- Hút mẫu bằng bơm nhu động với dung lượng lập trình được.
- Dải quang phổ: 320 - 690 nm
- 7 kính lọc: 340, 405, 492, 505, 546, 578, 630 nm,
và 1 vị trí chờ
- Phép đo: Monochromatic, Bichromatic
- Nhớ được ống trắng: Có
- Giải đo: từ -0.200 tới +2.500 đơn vị OD
- Độ chính xác quang học: ≥1% trong khoảng từ 0 tới 2.500 đơn vị OD
- Độ tuyến tính quang học: ≥1% trong khoảng từ 0 tới 2.500 đơn vị OD
- Độ lặp lại: CV < 1% trong khoảng từ 0 tới 2.500 đơn vị OD
- Lữu trữ kết quả xét nghiệm trong máy: 400 test.
- Mã số bệnh nhân: Lựa chọn được
- Phân tich kết quả: 30 kết quả cuối cùng với biểu đồ Levey-Jennings
- Màn hình tinh thể lỏng: Độ phân giải 240 x 128 pixel.
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Italia và 2 ngôn ngữ khác (tuỳ chọn).
- Bàn phím: 8 phím đa chức năng,
và kết nối được với bàn phím PS2 ngoài.
- Buồng ủ nhiệt: 10 vị trí; 20 oC - 40oC
- Nhiệt độ buồng ủ: Lựa chọn được từ 20 oC - 40oC.
- Cuvette: vuông hoặc tròn. 
- Máy in: máy in đồ thị 24 cột. gắn trên máy.
- Cổng giao tiếp ngoài: RS232
- Sử dụng nguồn điện: 80 - 260 V
- Kích thước máy: 35 x 34 x 24 cm
- Trọng lượng: 11 Kg.
	01
	Cái

	18
	Máy thử đường huyết
	Công nghệ cảm ứng sinh học. Men que thử GOD. Tự động cài mã que thử bằng chíp. Khoảng đo 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL).
- Đơn vị máy chính:  MMOL/L
- Chỉ 1 µL mẫu máu toàn phần từ đầu ngón tay, gan bàn tay và trên cánh tay.
- Bộ nhớ 300 kết quả kèm ngày tháng và thời gian đo. Phân biệt kết quả trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn và tính trung bình 7,14,30 ngày.
- Màn hình: LCD 35x32.5mm.
- Kích thước máy(Dài x Rộng x Cao): 85x54x20.5mm.
- Trọng lượng máy: 50gram.
- 1 pin nguồn CR 2032(3.0 V) cho khoảng 1000 lần đo.
- Âm báo tự động, cho kết quả nhanh và chính xác trong 10 giây, cảnh báo nếu kết quả đo quá cao, quá thấp. Kết nối truyền dữ liệu với máy tính.
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	19
	Máy xét nghiệm huyết học 
	- Các thông số huyết học: 18 thông số: WBC, LYM% và #, MON% và #, GRA% và #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW và 03 biểu đồ: WBC, RBC, PLT.
- Phương pháp đo: Phương pháp trở kháng  đếm tế bào, phương pháp so màu để đo HGB
- Chế độ đo: Máu toàn phần, máu pha loãng  trước.
- Tốc độ: 60 mẫu/giờ.
- Thể tích hút mẫu:  
+ Máu toàn phần: 9.9µl
+ Máu pha loãng ≤20µl
- Hóa chất: 2 loại hóa chất + 1 
- Giao tiếp:  + Màn hình cảm ứng 10.4inch
+ Chuột, bàn phím (hỗ trợ chuột và bàn phím tiêu chuẩn thông qua cổng USB)
+ Hỗ trợ đầu đọc mã vạch qua cổng USB.
+ Hỗ trợ máy in ngoài thông qua cổng USB: máy in Epson LQ-630k
- Cài đặt dải giá trị tham chiếu: 5 dải giá trị: Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, trẻ sơ sinh, thông thường.
- Chuẩn máy: Tự động, bằng tay, máu tươi.
- Cổng kết nối: 1 cổng mạng, 1 cổng RS232, 4 cổng USB.
- Nguồn điện: AC110/115V hoặc AC 220/230V, 50Hz, công suất ≤150VA.
- Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động: 10~30o.
+ Độ ẩm ≤70%.
+ Áp suất khí quyển: 70kPa~106kPa.
- Bảo quản: + Nhiệt độ: -10~40o
+ Độ ẩm 10~93%.
+ Áp suất khí quyển: 50kPa~106kPa.
- Kích thước: DxCxR ≤ 300x518x450
- Cân nặng ≤23kg.
	01
	Cái

	20
	Đèn khám mắt tai mũi
	- 01 đèn LED ánh sáng trắng có độ sáng cao để soi sáng. 
- 01 kính lúp phóng đại giúp nhìn rõ những nơi nhỏ, khuất, như tai và mũi.
	01
	Bộ

	21
	Bộ dụng cụ khám TMH
	- Canuyn số 6.
- Ống hút tai, Gắp dị vật tai 8,5cm.
- Ống hút tai mũi họng số 7.
	02
	Bộ

	22
	Bảng kiểm tra thị lực
	- Bề mặt( Dài x Rộng): 79cm x 29cm.
- Bảng chữ C (thích hợp kiểm tra người chưa biết chữ).
- Lỗ treo tường, chân để bàn.
	01
	Cái

	23
	Bộ dụng cụ khám mắt
	- Chất liệu: Thép không rỉ. 
- Bộ dụng cụ chích lẹo mắt, nặn mi bao gồm 7 chi tiết: Kẹp chắp, kẹp bờ mi, thanh đè, curret, kéo cong.
	02
	Bộ

	24
	Bộ dụng cụ khám răng đơn giản
	- Phẫu tích nha khoa : dài 16cm.
- Chất liệu : Thép không gỉ.
- Gương nha: đường kính 3cm.
- Cán Gương: 2cm.
- Khay quả đậu : dung tích 425mm
	04
	Bộ

	25
	Bộ dụng cụ khám phụ khoa
	- Mỏ vịt trung : 1 chiếc.
- Mỏ vịt tiểu :  1 chiếc.
- Pank sát khuẩn 1 chiếc : dài 24cm.
- Van Âm đạo :  1 chiếc dài 25cm.
- Hộp đựng dụng cụ 1 chiếc : dài 30 cm x20cm x 5cm.
- Kẹp puzzi 1 chiếc : dài 24cm.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
	05
	Bộ

	26
	Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung
	- Mỏ vịt trung: 1 chiếc.
- Mỏ vịt tiểu: 1 chiếc.
- Kẹp sát trùng: 1 chiếc dài 24cm.
- Thước đo tử cung: 1 chiếc dài 28cm.
- Van âm đạo: 1 chiếc dài 25cm.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
	01
	Bộ

	27
	Thước đo khung chậu
	- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước: 320 mm.
	01
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	28
	Thước đo tử cung
	- Kích thước: 300mm chia độ 20mm.
- Chất liệu: Théo không gỉ.
	01
	Cái

	B
	TRANG THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ

	01
	Bàn đẻ
	- Toàn bộ bằng thép không gỉ SUS201.
- Dạng ngả gồm hai phần chính: tựa lưng, phần ghế  và giá để chân có thể điều chỉnh được.
- Tấm lưng có thể điều chỉnh liên tục từ 20°¸ 60°.
- Tấm đỡ chân bằng nhôm đúc, có thể điều chỉnh xoay hoặc lên xuống phù hợp với từng người.
- Khay hứng dịch có thể tháo rời.
- Chân bọc cao su.
- Đệm mút 2 khúc bọc vải giả da.
	01
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	02
	Bàn làm rốn và hồi sức sơ sinh
	- Kich thước(Rộng x Dài x Cao): 480x750x 800 mm.
- Khung bàn cắt rốn được làm bằng INOX hộp vuông 30x30mm dày 1mm.
- Mặt bàn bằng INOX tấm, phía trên có đệm mút bọc giả da dày 50mm.
- Bàn có lan can 3 phía cao 50mm, làm bằng INOX ống đường kính 9.5 mm.
- Giá dưới của bàn làm bằng INOX hộp 10x40 mm, các nan cách nhau 70 – 80 mm.
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	03
	Bồn tắm trẻ sơ sinh
	- Nguyên liệu 100% nhựa  nguyên chất PP.
- Kích thước( Dài x Rộng x Cao): 79.5cm x 46 cm x 21cm.
	01
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	04
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	- Bao Gồm:
+ Cán dao số 3 
+ Cán dao số 4.
+ Lưỡi dao 11 (10cái): 11cm.
+ Lưỡi dao 21 (10cái): 21cm.
+ Kéo đầu tù cong: dài 16 cm.
+ Kéo đầu tù thẳng: dài 16 cm.
+ Kéo nhọn cong: dài 16 cm.
+ Kéo nhọn thẳng: dài 16 cm.
+ Phẫu tích không mấu. 
+ Phẫu tích có mấu.
+ Panh parapop: 1 chiếc dài 20cm.
+ Kẹp kim: 1 chiếc dài 16 cm.
+ Banh cong  không mấu: dài 16 cm.
+ Banh  thẳng  không mấu: dài 16 cm.
+ Banh cong có mấu: dài 16 cm.
+ Banh thẳng có mấu: dài 16 cm.
+ Kẹp xăng (mũi 1).
+ Chỉ liền kim 2/0.
+ Chỉ liền kim 3/0.
+ Hộp đựng.
+ Cannyl mở khí quản.
+ Thanh tròn. 
- Chất liệu: Thép không gỉ
	04
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	05
	Nẹp cố định gẫy xương các loại
	- Chất liệu: Inox
- Hình dáng thích hợp nơi vùng bó.
- Kích thước dài, rộng tương ứng theo yêu cầu cố định, sao cho sau khi bó khe giữa các nẹp khoảng 1cm.
- Được bọc hoặc đệm êm tránh thương tổn do chèn ép lên da.
	10
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	06
	Bộ dụng cụ chích chắp mắt
	- Chất liệu: thép không gỉ 
- Bộ dụng cụ chích lẹo mắt, nặn mi bao gồm 7 chi tiết: Kẹp chắp, kẹp bờ mi, thanh đè, curret, kéo cong
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	07
	Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn
	Bao gồm:
- Kìm nhổ răng hàm trên: dài 18cm.
- Kìm nhổ răng hàm dưới: dài 18cm.
- Kìm nhổ chân răng hàm trên: dài 18cm.
- Kìm nhổ răng hàm hàm dưới: dài 18cm.
- Kìm nhổ răng số 8 hàm dưới: dài 18cm.
- Kìm nhổ răng số 8 hàm trên: dài 18cm.
- Kìm nhổ răng cửa hàm dưới: dài 18cm.
- Kìm nhổ răng cửa hàm trên: dài 18cm.
- Kìm nhổ chân răng hàm dưới:dài 18cm.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
	02
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	08
	Bóng bóp hô hấp người lớn
	- Dung tích: 1.500 ml
- Mặt nạ dùng cho người lớn: Làm bằng silicon.
- Túi chứa khí:
+ Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC)
+ Dung tích: 2.500 ml.
- Đường thông khí:
+ Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí.
+ Bao gồm 03 cái với chiều dài 80, 90 và 100 mm.
+ Dây nối oxy: Chiều dài 2 m.
- Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp.
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	09
	Bóng bóp hô hấp trẻ em
	- Mặt nạ làm bằng silicon.
- Túi chứa khí: Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC).
- Dung tích: 1.500 ml.
- Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí; Chiều dài: 80 mm.
- Dây nối oxy: Chiều dài 2 m.
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	Đèn hồng ngoại điều trị
	- Dimmer: Có chức năng tăng giảm nhiệt độ và ánh sáng của đèn.
- Chân đèn bằng kim loại sản xuất bởi TNE. 
- Bóng đèn hồng ngoại: TNE, OSRAM, LL. 
- Công suất cao (100W - 250 W)
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	Máy khí dung
	- Hai mức công suất lớn và nhỏ.
- Công nghệ van ảo (V.V.T).
- 2 mặt nạ dùng cho người lớn hoặc trẻ nhỏ.
- Dây dẫn khí tiếp nối dài (1,8m).
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	Máy điện châm
	- Biên độ xung: 90 - 120V (+) (-) 10%.
- Nguồn điện: 6V (4 pinx1.5V).
- Dạng xung: Dạng dao động nghẹt sử dụng cả phần âm dương.
- Tần số: 0.5HZ đến 50HZ.
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	Kim châm cứu
	- Kim Châm Cứu Tianxie Acupunture Needle Hộp 100 Kim Cán Bạc Loại 1.
	50
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	14
	Bộ đặt và tháo vòng tránh thai
	- Mỏ vịt: 01 chiếc.
- Thước đo tử cung: 01 chiếc dài 28 cm.
- Móc vòng: 01 chiếc dài 25 cm.
- Panh sát trùng: 01 chiếc dài 24 cm.
- Hộp đựng dụng cụ: 1 chiếc kích thước 30cmx20cmx5cm.
Chất liệu: Thép không gỉ. 
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	Bộ dụng cụ đỡ đẻ
	- Thìa nạo tử cung: dài 32cm.
- Kéo phẫu thuật: dài 16cm.
- Kẹp sạt khuẩn: daì 24cm.
- Kẹp phẫu tích: dài 18cm.
- Kẹp răng chuột: Dài 16cm.
- Kẹp kim: 16cm.
- Hộp đựng dụng cụ kích thước 30cmx20cmx5cm.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
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	Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn
	- Cán dao: 11cm.
- Lưỡi dao số 21.
- Kéo cắt chỉ dài 11cm.
- Kẹp máu 16cm.
- Kẹp kim 16cm.
- Kẹp săng 12cm hoặc 14cm.
- Kéo phẫu thuật 16cm hoặc 18cm.
- Kẹp phẫu tích không mấu 16cm.
- Kẹp phẫu tích có mấu 16cm.
- Kim chỉ khâu: chỉ liền kim số 2 hoặc số 3.
- Chất liệu : Thép không gỉ
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	Bộ dụng cụ hút thai
	- 1 ống bơm 1 van 60cc.
- 1 pít tông kín.
- 1 gioăng cao su hình chữ O.
- 1 đai hãm cổ bơm giữ cho pít tông không bị tuột khỏi ống bơm.
- 1 bộ van (gồm 1 van và 1 van lót bằng cao su) có khóa bằng nút bấm có tác dụng giữ hoặc giải phóng áp lực chân không.
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	Bốc thụt dây và ống nối Irrigator 1,5 Lít
	- Chất liệu: Inox 304.
- Dung tích: 1,5 lít.
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	Thông niệu đạo (tiểu nam, nữ)
	- Dây ống mềm, có dạng tròn, đóng chóp với hai mắt hai bên nhằm thoát nước hiệu quả.
- Chiều dài ống là 40 cm.
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	Túi chườm nóng lạnh bằng cao su
	- Làm bằng nhựa dẻo.
- Chịu được nước nóng 100oC.
- Dung tích 2 lít.
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	C
	TRANG THIẾT BỊ CHUNG

	01
	Tủ đầu giường
	- Kích thước( Dài x Rộng x Cao): 40 x 35 x 80cm.
- Khung tủ inox hộp 25×25 dày 0.8mm.
- Mặt sau và hông tủ inox tấm dày 0.5mm.
- Ngăn kéo, 2 bên cánh cửa tủ inox tấm dày 0.7mm.
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	Tủ thuốc
	- Kích thước tủ ( Cao x Dài x Rộng): 1600 x 800 x 400mm
- Gồm 2 khoang:  
+ Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn.
- Có 2 đợt kính dầy 5mm.
+ Khoang dưới  cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng kính 5mm.
- Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25mm.
Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20x20mm.
- Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng.
- Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA.
Các chân tủ có đệm cao su.
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	03
	Đèn cực tím tiệt trùng
	- Kích thước : Dài 60cm.
- Loại đèn: UV cực tím. 
- Dạng bóng: đèn tuýp.
- Chất liệu máng đèn: Inox 304.
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	04
	Nồi luộc dụng cụ
	- Chất liệu: thép không gỉ.
- Dung tích: khoảng 6 lít.
- Kích thước nồi (Dài x Rộng x Cao): 42 x 20 x16cm. 
- Nguồn điện hoạt động: AC 220V, 50Hz.
- Công suất tiêu thụ: 1200W.
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	Máy hủy bơm kim tiêm
	- Dây nguồn thích hợp với ổ cắm.
- Lỗ hủy kim: Ø5mm.
- Nguồn điện cung cấp: 220V +10%, 50Hz AC.
- Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao): 18 x 14 x 7cm. 
- Kích thước đóng gói ( Dài x Rộng x Cao): 18  x 19 x 9cm.
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	06
	Hộp hấp bông băng hình trụ
	- Kích thước: đường kính D26cm.
- Cao: 165mm.
- Chất liệu: Inox.
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	07
	Tủ lạnh
	- Dung tích sử dụng: 165 lít.
- Công suất : 0.78Kwh/ ngày. 
- Điện áp: 220V.
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	08
	Bình ô xy + đồng hồ đo áp lực + van điều chỉnh + bình làm ẩm
	- Thể tích: 10Lít – chứa ~0.7m3 khí Oxy y tế tinh khiết 99.99%.
- Áp suất làm việc: 150 bar.  
- Áp lực đầu vào: 15 Mpa.
- Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 Mpa.
- Van an toàn: 0,35 ± 0,05 Mpa.
- Lưu lượng: 1-10 L / min, 1-15L /phút.
- Nhiệt độ tối đa: 121oC 
- Áp suất 0.142Mpa.
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	Xe đẩy bình ô xy
	- Kích thước (Dài x rộng x cao): 650 x 400 x 860mm.
- Chất liệu: Inox
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	10
	Giá truyền dịch
	Cọc truyền có 3 chân được gia công từ hộp 30*90*1.0mm.
-Thân cọc truyền ống Φ 22*0.9mm, ống lồng trong Φ 19*0.7mm.
- Có 2 móc treo chai truyền dịch được uốn từ inox dây đặc.
- Có núm vặn tăng chỉnh để điều chỉnh độ cao.
- Tay bám uốn tròn có núm chỉnh độ cao tùy vào người cao hay thấp.
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	Hộp đựng dụng cụ
	- Chất liệu: inox không gỉ (inox 304).
- Kích thước( Dài x Rộng x Cao):16 x 7 x3 cm.
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	Cáng đẩy
	Kích thước cáng (Dài x Rộng x Cao): 1850 x 550 x 150 mm Kích thước xe đẩy (Dài x Rộng x Cao): 1900 x 660 x 675 mm.
- Toàn bộ bằng inox 304 không gỉ trừ cụm bánh xe.
- Có phần đỡ đầu thay đổi được góc nghiêng so với phần đỡ lưng.
- Phần đỡ đầu thay đổi từ 0°¸ 30° so với phương ngang.
- Xe đẩy có lan can chắn bệnh nhân ở hai phía và có thể gấp xuống được.
- Có cọc treo chai hoặc túi dịch truyền.
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	Cáng tay
	- Kích thước( Dài x Rộng x cao): 2100 x 500 x 170mm.
- Chất liệu: inox, vải bạt.
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	14
	Xe đẩy bệnh nhân
	- Xe lăn có gắn 2 vòng lăn hai bên, giúp cho việc tự di chuyển.
- Có hai tay đẩy phía sau để có người nhà giúp di chuyển dễ dàng.
- Độ rộng ghế ngồi: 46cm.
- Khung xe làm bằng sắt mạ crom sáng bóng.
- Chỗ ngồi bằng chất liệu da simili màu đen.
- Tấm đặt chân bằng nhôm đúc hợp kim.
- Vành xe nan hoa tải trọng 120 kg.
Bánh trước rộng 8″, xoay 360o.
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	Xe đẩy cấp phát thuốc
	 - Xe đẩy 2 tầng ( Rộng  x Dài): 40cm x 60cm. 
- Vật liệu: Inox. 
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	Xe đẩy dụng cụ
	- Làm bằng inox 201 và 430 nhập ngoại, bánh xe nhựa đặc dễ dàng di chuyển.
- Kích thước xe (Dài x rộng x cao): 600 x 450 x 850mm.
- Khung xe: Inox ống Ф 25 x 0.8.
- Các thanh giằng: Inox ống Ф12 x 0.6.
- Mặt bàn: Inox lá dày 0.4.
- Bánh xe: Bánh xe nhựa Ф7.
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	Lò sưởi điện
	- Loại bóng sưởi: Sưởi halogen.
- Công suất:1200W.
- Phạm vi làm ấm: 15 - 30m2.
- Bảng điều khiển: Núm vặn.
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	Máy bơm nước 
	- Nguồn điện: 220 v/1p/50Hz.
- Công suất: 750 w.
- Cột áp: 22 m.
- Lưu lượng: Max 15.6 m3/giờ.
- Họng hút xả: 49-49 mm.
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2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng phụ lục đính kèm.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong khoảng thời gian 90 ngày
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Tạm ứng: Không vượt quá 30% giá trị hợp đồng.
- Điều kiện tạm ứng, thanh toán: Sau khi Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thời chủ đầu tư đã nhận được đủ kế hoạch vốn được giao.
5. Các thông tin khác.

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ HÀNG HÓA
Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng
	STT
	Danh mục
	Địa điểm cung cấp lắp đặt
	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt và bảo quản

	A
	TRANG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN 

	1
	Bàn khám bệnh
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	2
	Bộ khám phụ khoa
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	3
	Đèn khám bệnh
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	4
	Đèn khám bệnh treo trán
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	5
	Huyết áp kế người lớn
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	6
	Huyết áp kế trẻ con
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	7
	Ống nghe bệnh
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	8
	Ống nghe tim thai
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	9
	Đè lưỡi người lớn
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	10
	Đè lưỡi trẻ em
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	11
	Nhiệt kế y học
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	12
	Búa thử bức xạ
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	13
	Cân người lớn có thước đo
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	14
	Cân lưu động
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	15
	Cân trẻ sơ sinh
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	16
	Máy điện tim 3 kênh
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	17
	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	18
	Máy thử đường huyết
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	19
	Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	20
	Đèn khám mắt tai mũi
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	21
	Bộ dụng cụ khám TMH
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	22
	Bảng kiểm tra thị lực
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	23
	Bộ dụng cụ khám mắt
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	24
	Bộ dụng cụ khám răng đơn giản
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	25
	Bộ dụng cụ khám phụ khoa
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	26
	Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	27
	Thước đo khung chậu
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	28
	Thước đo tử cung
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	B
	TRANG THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ

	1
	Bàn đẻ
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	2
	Bàn làm rốn và hồi sức sơ sinh
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	3
	Bồn tắm trẻ sơ sinh
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	4
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	5
	Nẹp cố định gẫy xương các loại
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	6
	Bộ dụng cụ chích chắp mắt
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	7
	Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	8
	Bóng bóp hô hấp người lớn
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	9
	Bóng bóp hô hấp trẻ em
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	10
	Đèn hồng ngoại điều trị
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	11
	Máy khí dung
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	12
	Máy điện châm
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	13
	Kim châm cứu
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	14
	Bộ đặt và tháo vòng tránh thai
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	15
	Bộ dụng cụ đỡ đẻ
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	16
	Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	17
	Bộ dụng cụ hút thai
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	18
	Bốc thụt dây và ống nối Irrigator 1,5 Lít
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	19
	Thông niệu đạo (tiểu nam, nữ)
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	20
	Túi chườm nóng lạnh bằng cao su
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	C
	TRANG THIẾT BỊ CHUNG 

	1
	Tủ đầu giường
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	2
	Tủ thuốc
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	3
	Đèn cực tím tiệt trùng
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	4
	Nồi luộc dụng cụ
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	5
	Máy hủy bơm kim tiêm
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	6
	Hộp hấp bông băng hình trụ
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	7
	Tủ lạnh
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	8
	Bình ô xy + đồng hồ đo áp lực + van điều chỉnh + bình làm ẩm
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	9
	Xe đẩy bình ô xy
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	10
	Giá truyền dịch
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	11
	Hộp đựng dụng cụ
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	12
	Cáng đẩy
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	13
	Cáng tay
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	14
	Xe đẩy bệnh nhân
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	15
	Xe đẩy cấp phát thuốc
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	16
	Xe đẩy dụng cụ
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	17
	Lò sưởi điện
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 

	18
	Máy bơm nước 
	Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng, huyện Tủa chùa
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 
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